MA TRẬN ĐỀ 
Môn: Hóa Học

	                                                           Cấp độ tư duy

  Nội dung kiến thức
	Nhận biết, thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng điểm

	- Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	1,0
	1,0
	0,5
	2,5


	- Liên kết hóa học, tinh thể, các loại phản ứng hóa học.
	
	
	
	

	- Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.
	0,5
	1,5
	
	2,0

	- Phân biệt một số hợp chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.
	
	
	
	

	- Tốc độ phản ứng.
	
	1,5
	
	1,5

	- Cân bằng hóa học.
	
	
	
	

	- Nhiệt động học.
	
	1,5
	
	1,5

	- Động hóa học.
	
	
	
	

	- Đại cương về kim loại.
	
	1,0
	
	2,5

	- Kim loại và hợp chất.
	1,5
	
	
	

	- Phi kim và hợp chất.
	
	
	
	

	- Bài tập tổng hợp về hóa học vô cơ.
	
	2,0
	
	2,0

	- Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.
	1,5
	
	
	1,5

	- Liên kết hiđro, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, cơ chế phản ứng.
	
	
	
	

	- Hiđrocacbon.
	
	
	
	2,75

	- Dẫn xuất hiđrocacbon: Ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, lipit.
	
	1,25
	1,5
	

	- Hợp chất dị vòng.
	
	
	
	

	- Amin, aminoaxit, protein.
	
	
	
	1,0

	- Cacbohiđrat.
	
	
	1,0
	

	- Polime, vật liệu polime.
	
	
	
	

	- Bài tập tổng hợp về hóa học hữu cơ.
	
	1,25
	0,5
	1,75

	
	
	
	
	

	Câu hỏi thực hành
	0,5
	0,5
	
	1,0

	
	
	
	
	


